
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

        Số:        /QĐ-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Đắk Nông, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG 

          

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ; Nghị 

định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số số 213/2013/NĐ-CP; 

 Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế 

hoạch thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông;  

Căn cứ Công  văn  số  1831/TTCP-KHTH  ngày 13/10/2022 của Thanh 

tra Chính phủ về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; Công văn 

số 1093/TTr-P1 ngày 31/10/2022 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn xây 

dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023; Công văn số 7190/UBND-NCKSTT ngày 

09/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội 

dung, đối tượng, thời gian thanh tra; Báo cáo số 265/BC-TTr ngày 02/12/2022 

của Thanh tra tỉnh về việc thống nhất các nội dung thanh tra và kết quả xử lý 

chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian trong hoạt động thanh 

tra, kiểm tra năm 2023 của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

Gia Nghĩa; 

Xét Tờ trình số 10/TTr-TTra ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Chánh 

thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (Có Kế hoạch và Phụ lục đối tượng thanh tra, 

kiểm tra kèm theo). 

Điều 2. Giao Chánh thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và 

các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như điều 3; 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Thanh tra Bộ KH&CN (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Trang Website của Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Đặng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH 

THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SKHCN ngày     tháng 12  năm 2022  

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

Kịp thời phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để 

kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng 

ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá 

nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp 

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công 

nghệ; chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các Kiến nghị, Kết luận, Quyết định 

xử lý sau thanh tra góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về việc giảm thiểu khó khăn, phiền hà 

cho doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính 

xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt 

động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra có trọng 

tâm, trọng điểm, gắn thanh tra với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng. 

Thông qua thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Công tác thanh tra 

a) Thanh tra hành chính 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với 

Trung tâm Thông tin, Kỹ thuật và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông 

(đơn vị trực thuộc Sở). 
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b) Thanh tra chuyên ngành 

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình tổ 

chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Điều tra phân bố, 

xây dựng mô hình nhân giống, trồng thử nghiệm cây mật nhân tại Đắk Nông và 

nghiên cứu chế phẩm phối hợp giữa mật nhân và sâm cau" do Trường Đại học 

Bình Dương là cơ quan chủ trì thực hiện; Ông Lê Văn Huấn làm chủ nhiệm 

nhiệm vụ; 

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình tổ 

chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu tạo sản 

phẩm hỗ trợ giảm cân từ hạt cà phê xanh và phụ phẩm của quá trình chế biến cà 

phê, nâng cao giá trị kinh tế tăng thu nhập trong sản xuất cà phê ở tỉnh Đắk 

Nông" do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ - Viên Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện; Ông Lê Ngọc 

Hùng làm chủ nhiệm nhiệm vụ; 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt 

trong, khí dầu mỏ dạng hoá lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về Đo lường, Năng 

lượng Nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 

trong y tế và các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

- Thanh tra chuyên đề diện rộng (thường niên) theo sự chỉ đạo của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Đắk Nông; 

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo đơn 

thư khiếu nại, tố cáo; theo sự chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền. 

2. Công tác Kiểm tra chuyên ngành 

- Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh  

xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

- Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa thiết 

bị điện, điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; 

- Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong sử 

dụng, kinh doanh, mua, bán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

(Chi tiết danh sách các đối tượng thanh tra, kiểm tra; nội dung, thời kỳ, 

thời điểm thực hiện thanh tra, kiểm tra tại phụ lục kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, 

Thanh tra Sở,  Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với các 

phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức triển 

khai các cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định 

của pháp luật. 



Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở về việc bố trí nguồn kinh phí thực 

hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công 

nghệ được giao năm 2023 theo quy định. 

Tăng cường mối quan hệ giữa Thanh tra Sở với Thanh tra tỉnh, Thanh tra 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về tổ 

chức thực hiện, nghiệp vụ chuyên môn nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra. 

Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra; định kỳ theo quy định báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc Sở, Thanh tra 

tỉnh, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng./. 

 



UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKHCN ngày        /12/2022 của Giám đốc Sở KH&CN)

TT Đối tượng thanh tra, kiểm tra Địa chỉ Nội dung thanh tra
Thời kỳ
thanh

tra

Thời
điểm
thực
hiện

thanh
tra,

kiểm tra

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Ghi
chú

A THANH TRA

I Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng

1
Trung tâm thông tin, kỹ thuật và
Ứng dụng khoa học công nghệ

tỉnh Đắk Nông

Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa
Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông

Thanh tra việc chấp hành
pháp luật về phòng, chống

tham nhũng

Từ tháng
8/2021
đến thời
điểm

thanh tra

Quý III
đến Quý

IV

Thanh tra
 Sở

Văn
phòng Sở;

Phòng
Quản lý

Khoa học
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II Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức triển khai,
thực hiện nhiệm vụ  khoa học và công nghệ

1

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
"Điều tra phân bố, xây dựng mô

hình nhân giống, trồng thử
nghiệm cây mật nhân tại Đắk
Nông và nghiên cứu chế phẩm
phối hợp giữ mật nhân và sâm
cau" do Trường Đại học Bình
Dương là cơ quan chủ trì thực

hiện; Ông Lê Văn Huấn làm chủ
nhiệm nhiệm vụ

Số 504 Đại lộ Bình Dương, P.
Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương

Thanh tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật
trong quá trình tổ chức

triển khai, thực hiện nhiệm
vụ  khoa học và công nghệ

Từ tháng
5/2021
đến thời
điểm

thanh tra

Quí I,
Quý III

Thanh tra
 Sở

Văn
phòng Sở;

Phòng
quản lý

Khoa học

2

Nhiệm vụ  khoa học và công nghệ
"Nghiên cứu tạo sản phẩm hỗ trợ
giảm cân từ hạt cà phê xanh và

phụ phẩm của quá trình chế biến
cà phê, nâng cao giá trị kinh tế
tăng thu nhập trong sản xuất cà
phê ở tỉnh Đắk Nông" do Trung
tâm Nghiên cứu và Chuyển giao
công nghệ - Viên Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam là cơ
quan chủ trì thực hiện; Ông Lê

Ngọc Hùng làm chủ nhiệm nhiệm
vụ

Số 18 Đường Hoàng Quốc
Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà

Nội
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III
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn động cơ đốt trong, khí dầu mỏ dạng hoá
lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1 DNTN XD Việt Sáng (cửa hàng
xăng dầu Việt Sáng)

TDP 11, TT Đắk Mil, huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

2 Công ty TNHH Xăng Dầu Phú
Sang (CHXD số 6) Thôn 11 B, Xã Đắk Lao,

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

3
Công ty TNHH MTV Xăng dầu
Lê Ân (CHXD Công ty TNHH
MTV xăng dầu Lê Ân)

Xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông Thanh tra việc chấp hành

các quy định của pháp luật
về tiêu chuẩn, đo lường,

chất lượng trong hoạt động
kinh doanh xăng dầu, dầu
nhờn động cơ đốt trong,
khí dầu mỏ dạng hoá lỏng
(LPG) trên địa bàn tỉnh

Đắk Nông

Phòng
Quản lý

tiêu
chuẩn đo

lường
chất

lượng

4 DNTN Hoàng Hải (Cửa hàng XD
Hoàng Hải)

Xã Đắk Săk, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

5
Công ty Cổ phần xăng dầu, dầu
khí Vũng Tàu tại Đắk Nông
(CHXD số 20)

Xã Đức Mạnh, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

Năm
2023

Quý I
đến Quý

IV

Thanh tra
 Sở

6
Công ty TNHH Anh Trường
Phước (CH bán lẻ xăng dầu Anh
Trường Phước)

Xã Thuận An, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

7 DNTN Tiến Duy Đắk Nông (CH
xăng dầu Tiến Duy Đắk Nông)

Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

8
CN Công ty TNHH Thương mại
Hoàng Nam (CHXD Appolo Oil
4)

QL 14, TT EaT'ling, huyện Cư
Jut, tỉnh Đắk Nông

9 DNTN Thương mại Xuân Thanh
Đắk Nông

Xã Cư K'nia, huyện Cư Jut,
tỉnh Đắk Nông
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10 Công ty TNHH MTV Anh Hoàng
Anh (CHXD Anh Hoàng Anh)

QL 14, TT EaT'ling, huyện Cư
Jut, tỉnh Đắk Nông

11
CN Công ty TNHH vận Tải thủy
bộ Hải Hà tại Đắk Nông (CHXD
Hải Hà)

QL 14, Xã Tâm Thắng, huyện
Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

12 Chi nhánh công ty TNHH Kiến
Tạo - CHXD Kiến Tạo

TT Đức An, Huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

13
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển
Năng lượng Hưng Thịnh (CHXD
số 03)

Xã Đắk Mol, huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

14
Công ty cổ phần thương mại và
dịch vụ Việt Khôi. (CHXD Việt
Khôi  01)

Thôn 9, Xã Nam Bình, Huyện
Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

15 DNTN Thương mại Sơn Thơ
(CHXD Sơn Thơ)

Thôn 5, Xã Nâm N'Jang,
huyện Đắk Song, Đắk Nông

16 Công ty TNHH tài nguyên Viễn
Đông (CHXD sô 9)

QL 14, Xã Trường Xuân,
Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk
Nông

17
 Công ty TNHH Hóa dầu Trường
Thịnh HTG (CHXD Trường
Thịnh 03)

Thôn 6, Xã Trường Xuân,
Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk
Nông

18 DNTN TM XD Gia Phong Phú
(CHXD Gia Phong Phú)

Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

19 DNTN Lam Duyên (CHXD Đắk
N'Drung)

Xã Đắk N'Drung, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

20 Công ty TNHH XD Ngân Hà
(CHXD Ngân Hà 01)

Tổ 5, P. Nghĩa Đức, Thành
phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk
Nông

21 Công ty TNHH SX DV TM Trịnh
Gia (CHXD Trịnh Gia số 39)

Tổ 6, P. Nghĩa Phú, Thành phố
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

22
Công ty CP Đầu tư XNK và Dịch
vụ vận tải Minh Phương - Chi
nhánh Đắk Nông

Tổ 4, P. Nghĩa Thành, Thành
phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk
Nông

23 Công ty TNHH MTV Linh Soi
(CHXD Linh Soi)

Xã Đắk R'moan, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

24 DNTN Mai Hùng (CH bán lẻ
xăng dầu Mai Hùng)

Xã Nâm N'Đir, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

25 DNTN Mã Việt (CHXD Mã Việt
02)

Xã Nâm N'Đir, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

26 DNTN Quyết Độ (CHXD số 2). Xã Nâm Nung, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

27 Cty TNHH MTV TM và xăng dầu
Ánh Dương (CHXD số 39)

Thông 3A, xã Quảng Sơn,
huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk
Nông

28
Công ty TNHH MTV TMDV Đức
Sang (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Đức Sang)

Thôn 4, xã Đắk Ha, huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

29
Công ty TNHH MTV thương mại
xăng dầu Anh Phương (CHXD
Anh Phương)

Thông 8, xã Đắk Ha, huyện
Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

30 CN Công ty TNHH Xăng dầu Phú
Lợi - Trạm xăng dầu Hồng Phước

QL 14, Xã Đắk Ru, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông
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31 Công ty TNHH MTV TM Thảo
Dư (CH bán lẻ XD Thảo Dư)

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

32 Công ty TNHH MTV Hưng Liễu
Đắk Nông (CHXD Tín Nghĩa)

Xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

33 Công ty TNHH MTV Thương mại
dịch vụ xăng dầu Tân Nhân Tài III

Xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

34 Công ty TNHH IQ 48 (Trạm xăng
dầu 48 Đắk Nông)

QL14, Xã Quảng Tín, huyện
Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

35 Công ty TNHH MTV Thành Đảm
(CH bán lẻ  xăng dầu Thành Đảm)

 Khối 5, TT Kiến Đức, huyện
Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

36 Công ty TNHH MTV Đức Quý 69 Xã Đắk Ru,  huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

37 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông:
(Petrolimex - Cửa hàng 41)

Xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

38 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông
(Petrolimex - Cửa hàng 74)

Xã Đức Mạnh, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

39 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông
(Petrolimex - Cửa hàng 60)

Phường Nghĩa Phú, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

40 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông
(Petrolimex - Cửa hàng 12)

Xã Đức Xuyên, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

41 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông
(Petrolimex - Cửa hàng 26)

Xã Nam Đà, huyện Krông Nô,
tỉnh Đắk Nông

42 Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông
(Petrolimex - Cửa hàng 21)

Xã Quảng Tín, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông
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IV
Thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về Đo lường, Năng lượng Nguyên
tử đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế và các thiết bị
bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1 Phòng khám Chuyên khoa Răng –
Hàm – Mặt

Số 44 Huỳnh Thúc Kháng,  P.
Nghĩa  Thành,  TP.  Gia  Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

2 Phòng khám Đa khoa Gia Nghĩa
Số 14 Trương Định, P. Nghĩa
Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

Thanh tra việc chấp hành
các quy định của Pháp luật
về Đo lường, Năng lượng
Nguyên tử đối với các tổ
chức, cá nhân sử dụng
phương tiện đo nhóm 2
trong y tế và các thiết bị
bức xạ, nguồn phóng xạ

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

3 Phòng   khám   Đa   khoa   44   Đắk
Nông

Đường  Phạm Ngọc  Thạch,  P.
Nghĩa  Trung,  TP.  Gia  Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

Phòng
Quản lý

Công
nghệ và
SHTT

4 Công   ty   TNHH   MTV   Phòng
khám Đa khoa phúc An

TDP 9,  TT.  Kiến Đức,  huyện
Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông

5 Công   ty  TNHH Phòng  khám Đa
khoa Tâm Phúc Đắk Mil

TDP   4,   TT.   Đắk  Mil,   huyện
Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Năm
2023

Quý I -
Quý III

Thanh tra
 Sở

6 Phòng khám ĐK Vạn Phước
Số 44 Nguyễn Văn Linh, TT.
Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh
Đắk Nông

7 Phòng khám Bác sỹ Cường
Số   154   Nguyễn   Tất   Thành,
TT. Đắk Mil,  huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông.

8 Phòng   khám   Đa   khoa   Nguyên
Trinh

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh,
huyện   Đắk   Mil,   tỉnh   Đắk
Nông.

9 Phòng khám Bác sỹ Hoàng
Thôn   Đức   Vinh,   xã   Đức
Mạnh,   huyện   Đắk   Mil,   tỉnh
Đắk Nông 
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10 Phòng khám Toàn Đức TDP 9,  TT.  Kiến Đức,  huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

11 Phòng khám Thiên Phước TDP 1,  TT.  Kiến Đức,  huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông

12 Công ty TNHH Phòng khám đa
khoa Nhân Nghĩa

Xã Nhân Cơ, huyện Đắk
R’lấp, tỉnh Đắk Nông

13 Phòng khám Đặng Thành TDP 1,  TT.  Kiến Đức,  huyện
Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

14 Phòng khám Đa khoa An Bình Thôn 6, xã Nam Dong, huyện
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

15 Phòng khám An Tâm
Số  61  Nguyễn  Văn  Linh,  TT
EaTling,   huyện   Cư   Jút,   tỉnh
Đắk Nông.

16 Phòng khám nội tổng hợp Thôn 10, xã Nam Dong, huyện
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

17 Trạm Y tế xã Quảng Sơn X ã   Quảng   Sơn,   huyện   Đắk
G’Long, tỉnh Đắk Nông

18 Phòng khám Đa khoa 68 Hùng
Vương

TDP 4, P. Nghĩa Trung,
TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
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B KIỂM TRA

I Kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh  xăng dầu, dầu
nhờn động cơ đốt trong trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1

Công  ty  TNHH MTV Đức Hoàn
Krông Nô (Đại lý bán lẻ xăng dầu
Công  ty  TNHH MTV Đức Hoàn
Krông Nô)

 Xã Đắk Drô, huyện Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

2
Công   ty   TNHH  MTV   xăng   dầu
Quyết   Độ   (Cửa   hàng   xăng   dầu
Quyết Độ số 1)

Xã   Tân   Thành,   huyện  Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra nhà nước về tiêu
chuẩn, đo lường, chất
lượng trong kinh doanh
xăng dầu, dầu nhờn động
cơ đốt trong trên địa bàn

tỉnh Đắk Nông

3
Công   ty   TNHH   MTV   TMXD
Minh  Hằng   (Cửa  hàng  xăng  dầu
Minh Hằng)

Xã Nam Đà, huyện Krông Nô,
tỉnh Đắk Nông

Năm
2023

Quý I
đến Quý

IV

Phòng
Quản lý

tiêu chuẩn
đo lường

chất
lượng

Thanh tra
Sở4

Công   ty   TNHH  MTV   xăng   dầu
Công   Nga   (Cửa   hàng   xăng   dầu
Công Nga)

Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô,
tỉnh Đắk Nông

5 DNTN TM Tuấn Anh (Cửa hàng
bán lẻ XD Tuấn Anh cơ sở 4)

Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut,
tỉnh Đắk Nông

6 DNTN xăng dầu Đình Quý Xã   Cư   Knia,   huyện   Cư   Jut,
tỉnh Đắk Nông

7 Công ty TNHH XD Duy Thanh TT.   Ea   Tling,   huyện  Cư   Jut,
tỉnh Đắk Nông

8
Công   ty   TNHH  MTV   xăng   dầu
Hoàng   Thảo   (Cửa   hàng   bán   lẻ
xăng dầu Hoàng Thảo)

Xã   Đắk  Wil,   huyện   Cư   Jut,
tỉnh Đắk Nông
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9 DNTN TM Hào Hồng (Cửa hàng
xăng dầu Hào Hồng)

Xã  EaPô,   huyện  Cư   Jut,   tỉnh
Đắk Nông

10 Công   ty   TNHH  MTV   DV   Cao
Khoa (Cửa hàng xăng dầu số 68)

Xã   Trúc   Sơn,   huyện   Cư   Jut,
tỉnh Đắk Nông

11
Công   ty   TNHH   TMDV  Đầu   tư
phát   triển  Trường Thành  (CHXD
Trường Thành)

Xã   Cư   Knia,   huyện   Cư   Jut,
tỉnh Đắk Nông

12 DNTN   xăng   dầu   Quốc   Vinh
(CHXD Quốc Vinh 4)

Xã   Đắk  Wil,   huyện   Cư   Jut,
tỉnh Đắk Nông

13 Công ty TNHH MTV Phúc Duy 2
(Cửa hàng xăng dầu Phúc Duy)

Xã Đức Mạnh huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

14 DNTN TM Học Dung (Cửa hàng
xăng dầu Học Dung)

Xã   Đắk   N'Drot,   huyện   Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

15
Công   ty   TNHH   MTV   vận   tải
thương   mại   xăng   dầu   Hồ   Bảo
Long (CHXD Hồ Bảo Long 4)

Xã Đức Mạnh huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông  

16 Công   ty  TNHH MTV Đại  Ngọc
Đắk Mil

Xã Long Sơn, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

17 Doang   nghiệp   Tư   nhân   Thoại
Xuyến

Xã   Nam   Bình,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

18 Công ty TNHH MTV XD Khánh
Kiên (CHXD Khánh Kiên)

Xã   Thuận   Hạnh,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

19 DNTN Thanh Thương (Cửa hàng
xăng dầu Thanh Thương)

Xã   Nâm   N'Jang,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông
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20 Công ty TNHH MTV Văn Cường
(Cửa hàng xăng dầu Đầm Giỏ)

Xã   Thuận   Hà,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

21 Công Ty TNHH MTV Hoàng Cúc Thị   trấn  Đức  An,   huyện  Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

22 Công  ty  TNHH MTV Minh Ước
(Cửa hàng xăng dầu minh Ước)

Xã   Thuận   Hà,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

23 Công   ty   TNHH   Kiến   Tạo   (cửa
hàng xăng dầu kiến tạo)

Xã   Thuận   Hạnh,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

24
Công   ty   TNHH  MTV   xăng   dầu
Tường  Vi  Đắk  Nông   (Cửa   hàng
xăng dầu Tường Vi)

Xã Đắk Mol, huyện Đắk Song
, tỉnh Đắk Nông

25 DNTN   Nghĩa   Minh   (Cửa   hàng
xăng dầu Nghĩa Minh)

Xã   Thuận   Hạnh,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

26 Công   ty   TNHH  MTV   XD   Anh
Khoa (CHXD Anh Khoa)

Xã   Thuận   Hà,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

27 DNTN Chứng hường Thuận Hạnh Xã   Thuận   Hạnh,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

28 Doanh   nghiệp   tư   nhân   xăng   dầu
Mỹ Duyên

Xã   Thuận   Hạnh,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

29
Công   ty   TNHH   DC-XD   Việt
Hoàn   (Cửa   hàng   xăng   dầu   Việt
Hoàn)

Xã   Nâm   N'Jang,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

30
Công ty TNHH MTV Dịch vụ và
thương  mại   Hiệp   Thu   cửa   hàng
xăng dầu Hiệp Thu 2

Xã   Nam   Bình,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông
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31 DNTN xăng dầu Đức Khiêm Xã  Nghĩa   Thắng,   huyện  Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

32 Công   ty   TNHH  MTV   xăng   dầu
Minh Quang

Xã Đắk Sin, huyện Đắk R'Lấp,
tỉnh Đắk Nông

33 DNTN xăng dầu Hoàng Tiến Xã   Nhân   Đạo,   huyện   Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

34
Công ty cổ phần thương mại xuất
nhập   khẩu   hóa   dầu   Việt   Nam
(Cửa hàng 17-68)

Xã   Kiến   Thành,   huyện   Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

35 Công ty TNHH MTV Hà Vy Tây
Nguyên

Xã   Đắk   Wer,   huyện   Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

36 DNTN Hữu Phước Xã  Nghĩa   Thắng,   huyện  Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

37 DNTN Tân Cương Xã  Nghĩa   Thắng,   huyện  Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

38 DNTN   Ngọc   Tuấn   (Cửa   hàng
xăng dầu Hoàng Vũ 2)

Xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp,
tỉnh Đắk Nông

39 Công ty TNHH Nam Kiên Petro Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

40 Công   ty   TNHH  MTV   xăng   dầu
Tuấn Hiệp

Xã   Quảng   Tân,   huyện   Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

41
Công   ty   TNHH   MTV   TMXD
Hiếu Thảo (Cửa hàng bán lẻ xăng
dầu Hiếu Thảo)

Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông

42 Doanh   tư   nhân   xăng   dầu   Nga
Giáp

Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức,
tỉnh Đắk Nông
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43
Công   ty   TNHH   xăng   dầu   Xuân
Quỳnh (Cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Xuân Quỳnh số 179)

Xã   Đắk   BukSo,   huyện   Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

44

Công   ty   TNHH   thiết   bị   Vật   tư
Đắk  Nông   (thuê  Công   ty  TNHH
Vật   Tư  Đắk  Nông)   -   Cửa   hàng
xăng dầu thiết bị vật tư Đắk Nông

Phường Nghĩa Thành, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

45 Chi   nhánh   xăng   dầu   Đắk   Nông
(Petrolimex 75)

Xã   Đắk   R'moan,   TP.   Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

II Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa thiết bị điện, điện tử,
đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, lưu thông trên địa bàn tỉnh

1 Cửa hàng đồ chơi Luân Hiền
Số   97   Nơ   Trang   Long,   TT.
Kiến   Đức,   huyện   Đắk   R'lấp,
tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng và ghi
nhãn hàng hóa thiết bị
điện, điện tử, đồ chơi trẻ
em, mũ bảo hiểm, lưu
thông trên địa bàn tỉnh

Năm
2023 Quý I

đến Quý
IV

Phòng
Quản lý

tiêu chuẩn
đo lường

chất
lượng

Thanh tra
Sở

2 Cửa   hàng   đồ   chơi   trẻ   em   Bảo
Ngân

Số   128   Bà   Triệu,   P.   Nghĩa
Thành,   Tp.   Gia   Nghĩa,   Đắk
Nông

3 Cửa   hàng   đồ   chơi   trẻ   em  Mạnh
Huyền

Số 38 Trương Định,  P.  Nghĩa
Thành,    TP.   Gia   Nghĩa,   tỉnh
Đắk Nông

4 HKD Ngọc Huyền Tổ 2, P. Nghĩa Thành, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

5 HKD đồ chơi trẻ em tại Siêu thị
Coopmart

Tổ 1, P.Nghĩa Thành, TP Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
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6 Hiệu sách tự chọn Số 24 Quang Trung, P. Nghĩa
Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

7 HKD Mạnh Huyền
138 Trương Định, P. Nghĩa
Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh
Đắk Nông

8 Hộ kinh doanh Thu Thảo Ki ốt 3-4 chợ Đắk Song, huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

9 Hộ kinh doanh Ngô Thanh Hùng Chợ Đắk Song, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

10 Nhà sách thiết bị Cao Toàn Thôn 10, xã Nam Bình, huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

11 HKD Trần Thị Tuyền Chợ   Đắk  Mil,   TT   Đắk  Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

12 HKD Đàm thị Minh Lý Chợ   Đắk  Mil,   TT   Đắk  Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

13 HKD Nguyễn Thị Luyến Chợ   Đắk  Mil,   TT   Đắk  Mil,
huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

14 Cửa hàng đồ chơi Tôm
Số  42  Nguyễn  Văn  Linh,  TT
EaT'ling,   huyện   Cư   Jút,   tỉnh
Đắk Nông
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15 HKD Trần Thị Hường TDP  7,  TT.  Ea  T'ling,   huyện
Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

16 Cửa   hàng   mũ   bảo   hiểm   Huy
Nghĩa

phường   Nghĩa   Thành,   thành
phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

17 Trung   tâm   Điện   máy,   Điện   tử,
Điện lạnh Quang Trí

Thôn 3,  Nhân Cơ, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

18 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thiệu Thôn 3,  Nhân Cơ, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

19 Cửa hàng Điện máy Nhật Tùng Thôn 3,  Nhân Cơ, huyện Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

20 Hộ kinh doanh Mai Xuân Lịch Xã   Kiến   Thành,   huyện   Đắk
R'lấp, tỉnh Đắk Nông

21 Trung tâm Điện máy Minh Hoàng Xã  Đắk   Buk   So,   huyện   Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

22 Trung   tâm  điện  máy  Minh  Sang
Đắk Nông

TDP 9, Nghĩa Thành, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

23 Cửa hàng điện máy Tuấn Phượng Phường Nghĩa Thành, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

24 Cửa   hàng   điện   dân   dụng   An
Khang

Số   144   Lý   Thường   Kiệt,   P.
Nghĩa Thành, tỉnh Đắk Nông

25 Cửa   hàng   Điện   tử   -   Điện   lạnh
Vĩnh Tường

Số   5A   Lý   Thường  Kiệt,   TP.
Nghĩa Thành, tỉnh Đắk Nông

26 Điện tử tin học Ngọc Bích Tổ   6,   Nghĩa   Phú,   TP.   Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

27 Cửa hàng điện máy Lộc Ninh Xã Nam Bình, Đắk Song, tỉnh
Đắk Nông
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28 Cửa hàng điện tử An Khang Nam   Bình,   Đắk   Song,   tỉnh
Đắk Nông

29 Trung tâm điện máy Quang Hưng Xã   Nam   Bình,   huyện   Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

30 Cửa hàng Điện máy Xuân Hiển Tổ 3,   thị   trấn Đức An,  huyện
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

31 Điện máy Đạt Hòa Xã Đức  Mạnh,  Đắk  Mil,   tỉnh
Đắk Nông

32 Cửa   hàng   điện   gia   dụng   Đông
Hằng

Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

33 Của hàng điện máy Luyện Tâm Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

34 Trung tâm Điện máy Đức Chính Xã  Đắk  Rla,   huyện  Đắk  Mil,
tỉnh Đắk Nông

35 Cửa hàng điện máy Hoàng Thao TT. Đắk Mil,  huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

36 Điện máy Điện lạnh Quốc Huấn TT.   Đắk   Mâm,   K'rông   Nô,
tỉnh Đắk Nông

37 Trung   tâm  Điện   thoại,   điện  máy
Gia Huy

TT.  Đắk  Mâm,   huyện  Krông
Nô, tỉnh Đắk Nông

38 Cửa hàng điện tử Minh Tiến TT.  Eatlinh,  Cư Jút,   tỉnh  Đắk
Nông

39 Trung tâm điện máy Hùng Dũng Xã Nam Dong, huyện Cư Jút,
tỉnh Đắk Nông

40 Trung   tâm   mua   sắm   Cửa   hàng
điện máy Phi Hùng

Thôn   Trung   Tâm,   xã   Nam
Dong, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk
Nông

41 Cửa   hàng   Điện   tử   -   Điện   lạnh
Quốc Hùng

Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện
Đắk G'long, Đắk Nông
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42 Cửa   hàng   Điện   tử   -   Điện   lạnh
Trường Hải

Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện
Đắk G'long, Đắk Nông

III Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trong sử dụng, kinh
doanh, mua, bán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1 Công Ty TNHH Tinh Bột Sắn
Đắk Nông

Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'
Lấp, tỉnh Đắk Nông

2 Công ty TNHH MTV Minh Vân
Đắk Nông

Xã Kiến thành, huyện Đắk R'
Lấp, tỉnh Đắk Nông

3 Công Ty TNHH MTV Thiện Ngữ TT Kiến Đức, huyện Đắk
R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

4 Công Ty TNHH MTV Long Vân Phường Quảng Thành, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

5 Công Ty TNHH MTV Thuận
Hằng

Phường Quảng Thành, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

6 Công Ty TNHH MTV Việt Lành
Đắk Nông

Xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

Kiểm tra nhà nước về đo
lường đối với phương tiện
đo nhóm 2 trong sử dụng,
kinh doanh, mua, bán trên
địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quý I
đến Quý

IV

Phòng
Quản lý

tiêu chuẩn
đo lường

chất
lượng

Thanh tra
Sở

7 Công Ty TNHH MTV Đàn Hằng Xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

Năm
2023

8 Công Ty TNHH MTV Tấn Nhi TT Đắk Mil, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

9 Công Ty TNHH MTV Lan Duyên TT Đắk Mil, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

10 Công Ty TNHH MTV Cảnh Quân TT Đắk Mil, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

11 Công Ty TNHH MTV Lan Diệu Xã Thuận An, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông
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12 Công Ty TNHH MTV Tuấn Phát Xã Trường Xuân, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

13 Công Ty TNHH MTV  Nguyễn
Ngọc Bắc Sang

Xã Nâm ND Jang, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

14 Công Ty TNHH MTV  Cường
Huyền

Thị Trấn Đức An, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

15 Công Ty TNHH MTV Vinh
Quang

Xã Nam Bình, huyện Đắk
Song, tỉnh Đắk Nông

16 Công Ty TNHH MTV  Sơn Hảo Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong,
tỉnh Đắk Nông

17 Công Ty TNHH MTV Lợi Gấm Xã Đắk Wer, Đắk R’lấp, tỉnh
Đắk Nông

18 Công Ty TNHH MTV Truyền
Linh

Xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

19 Công Ty TNHH MTV Vinh Hoa TT. Eatling, huyện Cư Jut, tỉnh
Đắk Nông

20 Công Ty TNHHMTV TM Nhi
Nga

Xã Đức Mạnh, huyện Đắk
Mil, tỉnh Đắk Nông

21 Công Ty TNHH MTV Long An
Thịnh huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

22 Công Ty TNHH MTV Toàn Hằng Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'
Lấp, tỉnh Đắk Nông

23 Công Ty TNHH MTV Hiền Hòa Xã Tân Thành, huyện KRông
Nô, tỉnh Đắk Nông

24 Công   ty  kinh  doanh  vận   tải  Mai
Linh

Phường Nnghĩa Trung, TP.
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

25 Công ty cấp nước và phát triển đô
thị

Phường nghĩa Tân, TP. Gia
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
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26 Điện lực K rông Nô TT. Đắk Mâm, huyện KRông
Nô, tỉnh Đắk Nông

27 Điện lực  Cư Jut TT. Eatling, huyện Cư Jut, tỉnh
Đắk Nông

28 Điện lực Đắk Song TT. Đức An, huyện Đắk Song,
tỉnh Đắk Nông

29 Điện lực Gia Nghĩa - Đắk Glong TP. Gia Ngĩa - huyện Đắk
Glong, tỉnh Đắk Nông

30 Điện lực Đắk R'lấp TT. Kiến Đức, huyện Đắk
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

31 Điện lực  Đắk Mil TT. Đắk Mil, huyện Đắk Mil,
tỉnh Đắk Nông

32 Điện lực Tuy Đức Xã Đắk Buk So, huyện Tuy
Đức, tỉnh Đắk Nông

33 Công   ty   Thủy   điện   Đồng   Nai
(Đồng Nai 3, Đồng Nai 4)

Số 254 Trần Phú, phường Lộc
Sơn, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh
Lâm Đồng

34
Công ty Thủy điện Đắk R’tih
(Thủy điện Đắk R’tih, Thủy điện
Đắk Kar)

Số 88 Đường Đăm Bry, P.
Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông

35
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp
(Thủy điện SrêPôk 3, Buôn Tua
srah, Buôn Kuôp)

Số 22 Mai Xuân Thưởng,
thành phố Buôn Ma Thuột,
tỉnh Đắk Lắk

36 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển
điện Đại Hải SrêPốk 4

Số 41-45 Đường KPĂ
Nguyên, P. Tân An, TP. Buôn
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
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37 Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 –
TKV (Thủy điện Đồng Nai 5)

Số 10 Hoàng Văn Thụ, TP.
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
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